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VN-INDEX 953.6 -0.49%

KLKL (triệu CP) 526.1 -1.4%

Khối ngoại (tỷ) 267.7

HNX-INDEX 103.5 -0.72%

KLKL (triệu CP) 88.9 -27.7%

Khối ngoại (tỷ) 12.9

TTPS Điểm số HĐ mở
VN30F1906 858.9       24,007  

VN30F1907 864.4       1,926    

VN30F1909 866.9       312       

VN30F1912 866.1       180       

Các mốc điểm quan trọng

Kháng cự Trung bình Hỗ trợ

VN-INDEX 990.0 965.0 950.0

HNX-INDEX 108.0 104.0 100.0

Nguồn: BSC Research
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Báo cáo này được xem là nguồn thông tin 

tham khảo. Vui lòng đọc kỹ phần Khuyến 

cáo sử dụng ở trang cuối.

Biến động mạnh tuần ETFs cơ cấu và HĐTL đáo hạn

Các ETFs giao dịch cơ cấu danh mục, HĐTL đáo hạn. Thị trường có thể biến động mạnh trong

phiên 20/6 và 21/6.

Liên tiếp các vụ tấn công tầu chở dầu vùng Vịnh gần đây ảnh hưởng đến giá dầu ngắn hạn.

Tổng thống Mỹ cảnh báo áp thuế 300 tỷ nếu không có cuộc gặp nguyên thủ 2 nước bền lề G20 vào

28-29/6 dù vậy ông Trump cũng có sức ép trong nước khi 500 công ty Mỹ kêu gọi xóa thuế quan lên 

hàng Trung Quốc. 

Ngày 17/6, Biên bản chính sách tiền tệ của Úc. 18/6, Chỉ số CPI, cán cân thương mại EU; Giấy

phép xây dựng và nhà khởi công mới của Mỹ. 19/6, Chỉ số CPI y/y của Anh; FED công bố biên bản

FOMC, lãi suất và họp báo; chính sách tiền tệ của Nhật. 20/6, Anh công bố chính sách tiền tệ, lãi

suất và Doanh thu bán lẻ. 21/6, EU công bố chỉ số PMI Pháp, Đức

Những thông tin lưu ý trong tuần tới

Chiến thuật tuần tới

VN-Index giao dịch củng cố vùng đáy sau khi chưa thể vượt ngưỡng 965 điểm. Thị trường sẽ

còn biến động phức tạp vào tuần sau khi HĐTL 1906 đáo hạn và các ETFs đẩy mạnh cơ cấu danh

mục. Không có thông tin hỗ trợ, VN-Index vẫn thiếu lực vượt cản 965 điểm trong bối cảnh tâm lý

chưa cải thiện, khối ngoại mua bán trái chiều và thanh khoản duy trì mức thấp. Nhóm cổ phiếu

Bluechips phân hóa mạnh, 3 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất gồm VHM, VNM, VIC đều giảm và góp

6.4 điểm giảm trong khi nhóm cổ phiếu Ngân hàng góp 5.1 điểm tăng dẫn đầu bởi VCB đã giúp VN-

Index giữ mức hỗ trợ 950 điểm. Thị trường dự báo tiếp tục giằng co, chờ tin hỗ trợ để thu hút lại

dòng tiền. Dù vậy chúng tôi lưu ý các ETFs sẽ đẩy mạnh cơ cấu danh mục và HĐTL 1906 đáo hạn

trong tuần tới sẽ là yếu tố khiến biến động thị trường mạnh và khó dự báo trong bối cảnh thanh

khoản giữ ở mức thấp.

Tăng trưởng tín dụng 5.75% tính đến 10/6, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn

rủi ro. NHNN công bố dư nợ tín dụng và tổng phương tiện thanh toán tăng lần lượt 5.75% và

5.17%. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong 6 tháng qua ổn định, lãi suất cho vay phổ biến

ngắn hạn ở mức 6-9%/năm, trung và dài hạn ở mức 9-11%/năm. Nghiệp vụ thị trường mở sử dụng

điều tiết thanh khoản, ổn định thị trường. NHNN sẽ kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như

BĐS, chứng khoán,.. tăng cường quản lý rủi ro với dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng.

Diễn biến nửa đầu năm 2019 phù hợp với định hướng điều hành từ đầu năm dù vậy số liệu dư nợ

tín dụng và tổng phương tiện thanh toán tăng thấp so cùng kỳ đặt ra thách thức triển khai để đạt

mức kế hoạch lần lượt 14% và 13% qua đó hỗ trợ hiệu quả tăng trưởng kinh tế. 

 

Quỹ ETF VNM công bố danh mục thêm mới POW và loại STB và DPM. Quỹ ETF VNM công bố

danh mục điều chỉnh quý II, theo đó quỹ bổ sung cổ phiếu POW và loại HNG. Thay đổi này nằm

ngoài dự báo chúng tôi, do quỹ đã đặc cách với trường hợp POW khi cổ phiếu này có tỷ lệ FF điều

chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhỏ hơn tỷ lệ quy định 10%. Sự thay đổi này cũng kéo theo biến thay

đổi loại bỏ STB và DPM. Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam cũng giảm từ 72.3% xuống còn 70.6%. Danh

mục điêu chỉnh ETF VNM và cả 2 ETF xem chi tiết tại trang 5,6

Diễn biến giằng co trước tuần đáo hạn HĐTL 1906. HĐTL 1906 chuyển sang trạng thái discount -

0.3%, trong khi các HĐ khác thu gọn mức discount xuống lần lượt 0.3%, 0.6%, và 0.5% ở các kỳ

hạn. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 8,796 tỷ/ phiên, giảm 8% so với tuần trước. Hợp đồng mở

giảm 8% về mức 26,425 HĐ. VN30 giảm giá nhanh, quay về test vùng đáy ngắn hạn là yếu tố khiến

giá HĐTL kỳ hạn ngắn suy yếu nhanh khi còn 4 phiên nữa đáo hạn. Trong quá trình test đáy chỉ số

đang có phân kỳ dương nhẹ với RSI tuy nhiên thanh khoản thấp chưa là tín hiệu tin cậy. Ngoài

HĐTL 1906 đáo hạn, các ETFs cũng đẩy mạnh cơ cấu khiến cho biến động chỉ số khó lường. Hoạt

động trading sẽ càng được đẩy mạnh vào tuần tới.

Khuyến nghị trading ngắn hạn: VN-Index giao động củng cổ trong biên độ từ 940 – 965 điểm.

Theo dõi diễn biến và chờ biến động rõ rệt hơn.

Khuyến nghị đầu tư trung dài hạn: Canh mua những cổ phiếu cơ bản giảm sau trong phiên ETFs

cơ cấu, đón đầu KQKD quý II.

Các cổ phiếu lưu ý về phân tích kỹ thuật:

Cổ phiếu chuyển biến tích cực: VCB, GTN, AAA

Cổ phiếu tích lũy: SJS

Cổ phiếu tiêu cực: VHC

iBroker
Báo cáo cập nhật trong tuần:VHC, ANV, TRA, PHR

mailto:trunglq@bsc.com.vn
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Đồ thị 1: Vận động ngành trong tuần

Đồ thị 2: Vận động khối ngoại

Đồ thị 3: Giao dịch tự doanh

BSC

Khối tự doanh múa ròng 174.81 tỷ đồng. Hoạt động bán ròng mạnh

diễn ra trong 2 ngày cuối tuần. Khối tự doanh bán ròng E1VFVN30 -

250.2 tỷ; EIB -87.0 tỷ, VHM -38.4 tỷ và mua ròng 312.5 tỷ MSN, 116.4 tỷ

VIC và 40 tỷ SCR.

Khối tự doanh

Khối ngoại

Vận động ngành

Điểm nhấn tuần vừa qua

Thị trường giảm điểm khi chỉ có 10/18 ngành tăng điểm. 

• Ngành tăng điểm: Ngành Bán lẻ tăng +3.18% (MWG +3.0%, HDC

+1.4%), Bảo hiểm tăng 2.77%( BVH +2.8%, PVI 2.0% ), Dịch vụ tài

chính tăng 1.61% ( VCI +6.9%, SSI +0.4%). 

• Top 3 ngành giảm điểm là: Ngành Y tế giảm -2.15% (DHG -7.2%, HSG

-7.6%), ngành Truyền Thông giảm -1.80% (YEG -0.4%, VNB -1.2% ) và

Thực phẩm và đồ uống giảm -1.36% (VNM-2.2%, MSN -1.2%). 

• Smallcap giảm -0.0059%, Midcap giảm +0.33%, Largecap giảm

+0.25% và VN30 giảm -0.91%.

Khối ngoại mua ròng trên cả 2 sàn HSX và HNX. Họ mua ròng

267.66 tỷ trên sàn HSX và mua 12.87 tỷ trên HNX. Khối ngoại bán ròng -

164.4 tỷ VHM, -158.4 tỷ VNM và -117.2 tỷ HPG trong khi mua ròng

250.5 tỷ E1VFVN30, 135.2 tỷ VRE và 95.2 tỷ SCS. Trên cả 3 sàn, top 10

mã mua ròng mạnh nhất mang về 787.2 tỷ và khối ngoại rút -659.4 tỷ từ

top 10 mã bán ròng.

ETF KIM giữ quy mô ở 16.1 triệu chứng chỉ, trạng thái premiumn 1.2%.

ETF FTSE giữ quy mô ở mức 9,375 triệu chứng chỉ, trạng thái premium

+0.4%. ETF VNM quy mô tăng quy mô lên mức 27.3 triệu chứng chỉ,

trạng thái premium +0.8%. ETF VN30 tăng quy mô ở mức 443.6 triệu

chứng chỉ, trạng thái premmium +0.4%.

VN-Index tiếp tục vận động đi ngang quanh ngưỡng 950 điểm khi tình

hình chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chưa có diễn biến mới. Thanh

khoan thị trường vẫn đi ngang khi tâm lý cẩn trọng vẫn đang chủ đạo

các hoạt động giao dịch của thị trường. Tuần sau, cuộc họp của FED về

chính sách lãi suất tiền tệ sẽ là một yếu tố có tác động rất lớn thị trường

chứng khoán toàn thế giưới. Các yếu tố chính trong tuần:

• Các nhóm Largecap và Midcap đều tăng điểm trong khi Smallcap

giảm nhẹ. 

• Thanh khoản thị trường gần như đi ngang, đạt mức trung bình 2,346

tỷ, tăng +0.8 % so với tuần trước. 

• Khối ngoại mua ròng trên cả 2 sàn HSX và HNX.
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Top tăng điểm số VN-Index

STT Mã % tăng Điểm số

1 VCB +5.49% 3.99
2 VPB +3.62% 0.48
3 BID +1.42% 0.46
4 BVH +2.17% 0.36
5 BHN +3.09% 0.21
6 TPB +3.32% 0.20
7 KDH +4.55% 0.13
8 ROS +2.33% 0.12
9 MWG +0.91% 0.11
10 VRE +0.43% 0.10

Tổng 6.0
VN-Index -4.67

Top giảm điểm số VN-Index

STT Mã % giảm Điểm số

1 VHM -2.80% -2.30
2 VNM -2.29% -1.51
3 VIC -1.28% -1.50
4 SAB -1.23% -0.65
5 MSN -2.09% -0.63
6 GAS -0.97% -0.57
7 TCB -1.85% -0.42
8 PLX -1.60% -0.39
9 NVL -2.14% -0.36
10 DHG -7.22% -0.32

Tổng -8.32
VN-Index -4.67

Top mua bán ròng trong tuần

TT Mã Mua ròng Sở hữu NN

1 E1VFVN30250.45 #N/A
2 VRE 135.23 32.25
3 SCS 95.22 25.79
4 BVH 72.34 25.26
5 VCB 66.98 23.74
6 VIC 54.43 14.96
7 AST 31.96 32.94
8 VEA 28.19 5.57
9 BID 27.70 3.08

10 NVL 24.70 7.04
Tổng 787       

TT Mã Bán ròng Sở hữu NN

1 VHM -164.43 15.21
2 VNM -158.44 59.18
3 HPG -117.19 39.29
4 SBT -91.83 9.68
5 HDB -31.98 24.85

6 CTG -27.43 29.99
7 ACV -21.33 3.59
8 SAB -18.98 63.38
9 VHC -14.56 34.89

10 DPM -13.25 22.65
Tổng Nguồn: BSC Research-659.4

BSC

VN-Index

Đồ thị VN-Index

Đồ thị tuần: VN-Index quay lại trạng thái giằng co sau một tuần tăng điểm khi

chưa thể vượt được SMA20 tuần và Fibonacci 32.8% của chu kỳ ngắn. Chỉ số

giảm nhẹ dưới SMA100 những vẫn nằm trong dải mây Ichimoku. Các chỉ báo kỹ

thuật cũng giảm về mức trung tính, chưa xác nhận một xu thế rõ rệt. VN-Index vẫn

duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 950 điểm và dải bollinger đang thu gọn. Chỉ số nhiều

khả năng sẽ tích lũy tại trong quá trình test đáy ngắn hạn. Giao dịch giằng co

quanh 950 điểm do vậy chưa bị phá vỡ khi thanh khoản luôn duy trì mức khiêm

tốn.

Đồ thị ngày: VN-Index điều chỉnh quay lại test đáy sau 2 phiên doji không vượt

qua được SMA100. Các chỉ báo báo kỹ thuật giữ ở mức trung tính, chưa hỗ trợ

cho khả năng tăng điểm trong khi dải bollinger band vẫn đang mở rộng nhẹ

hướng xuống dưới. Xét về tổng thể VN-Index vẫn chưa thoát khỏi kênh giá giảm

nhẹ từ vùng đỉnh. Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn lần lượt 950 và 965 điểm.    

Một vài đặc điểm chú ý:

• Hồi phục thiếu lực, VN-Index lại quay lại kiểm tra đáy. 

• Ngưỡng hỗ trợ quan trọng từ 950 điểm. Chỉ số bị nén bởi SMA 100 và 200 và

chưa có tín hiệu đảo chiều. 

Nhận định: Thị trường chủ chốt thế giới hồi phục chưa thay đổi tâm lý thận trọng.

Điều khiến diễn biến thị trường có những phiên tăng giảm khá đột ngột, vận động

giá thiếu lực để vượt qua ngưỡng kháng cự 965 điểm và quay lại test đáy dưới

950 điểm. VN-Index đang có giao dịch củng cố lại vùng đáy ngắn hạn 940-950

điểm. Diễn biến giằng co sẽ còn tiếp tục diễn ra trước khi dòng tiền chưa quay tạo

đà vượt cản 965 điểm.   
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TT Chỉ số thị trường ± Tuần

1 0.4%

2 0.1%

3 1.2%

4 0.2%

5 1.1%

6 0.4%

7 -0.6%

8 1.1%

9 0.7%

10 1.8%

11 -0.5%

Tỷ giá các đồng tiền chính Đơn vị

Tỷ giá VND/USD 23,324 VND

Tỷ giá VND/EUR 26,300 VND

Tỷ giá VND/CNY 3,368 VND

Tỷ giá VND/JPY 21,488 VND

Hợp đồng tương lai Giá

Dầu WTI (USD) 52.5

Dầu Brent (USD) 62.0

Khí gas (USD/MMBtu) 2.4

Vàng giao ngay (USD/oz) 1341.7

Bạc (USD/t oz) 14.8
Đồng (USD/lb.) 263.0
Cao su (JPY/kg) 235.6
Bông (USD/lb.) 77.2

Tỷ giá OMO của ngân hàng nhà nước

Thời hạn lãi suất Lãi suất ± Tuần

2.98 0.11
3.10 0.10
3.15 0.03
3.30 -0.07
3.68 -0.04
3.93 -0.01
4.33 0.13
4.83 0.25

Link

Ngành nông sản: Ngỡ ngàng với chuối xanh da trời

hơn 2 triệu đồng/nải

Ngành thủy sản: CPTPP tác động tích cực đến xuất

khẩu tôm của Việt Nam

Ngành ô tô: Loạt xe bán kém nhất Việt Nam tháng 5:

Toyota chiếm áp đảo nhưng Mazda mới đáng chú ý

Ngành chăn nuôi: Quảng Bình xuất hiện ổ dịch tả lợn

châu Phi đầu tiên tại huyện Minh Hóa Link

Ngành điện: Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện tăng cao

đột biến

• Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 30/4, tổng

tài sản của hệ thống ngân hàng đạt hơn 11.2 triệu tỷ đồng tăng 150,000

tỷ (+ 1.36%) so với cuối năm 2018. 

• Phó chủ tịch Nike: 50% sản phẩm của hãng trên toàn cầu được sản

xuất ở Việt Nam. Phía Nike đánh giá cao chất lượng nguồn lao động

của Việt Nam đã góp phần làm nên thành công của tập sản xuất đồ thể

thao hàng đầu thế giới này.

• NHNN cho biết từ 15/8/2017 đến cuối tháng 3/2019, toàn hệ thống

TCTD đã xử lý được gần 228,000 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị

quyết 42.

• Tăng trưởng tín dụng tính đến 10/6 đạt 5,75% trong khi 6 tháng đầu

năm 2018, mức tăng là 7.88%. Tổng phương tiện thanh toán tăng

5,17% so với cuối 2018, trong khi kế hoạch năm 2019 là 13%.

• Việt Nam nhập siêu 434 triệu USD sau 5 tháng trong khi cùng kỳ năm

2018 cả nước xuất siêu 2.9 tỷ USD.

BSC

Thông tin vĩ mô trong nước

Ngành sắt thép: Giá quặng sắt lại vượt 100 USD/tấn

US (SP500)
France (CAC)
Germany (DAX)
UK (FTSE)
Japan (Nekkei)
Phillippine (PCOMP)
Malaysia (KLCI)
ThaiLan (SET)
Indonexia (JCI)
Singapore (STI)
VietNam (VN-Index)

• Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tổ chức thêm các cuộc

đàm phán thương mại với Washington song không xác nhận cuộc gặp

giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

• Tổng thống Mỹ lên tiếng xác nhận rằng việc áp thuế bổ sung lên hàng

hóa Trung Quốc sẽ lập tức được triển khai nếu Chủ tịch Trung Quốc

Tập Cận Bình không tới tham dự cuộc họp G20 trong tháng này.

• Donald Trump cũng cho biết Mỹ đã ký một phần khác trong thỏa

thuận nhập cư và an ninh với Mexico. Ông không nêu chi tiết nhưng dọa

áp thuế nếu quốc hội Mexico không thông qua kế hoạch này.

• Ngày 12/06, Tổng thống Mỹ tăng cường chỉ trích Đức, dọa áp lệnh

trừng phạt vì việc Thủ tướng Angela Merkel ủng hộ một dự án đường

ống dẫn khí đốt từ Nga. Ông Trump cũng dọa sẽ rút hỗ trợ quân sự đối

với Đức (rời khỏi NATO) vì Berlin không chịu tăng chi tiêu quốc phòng.

Thông tin vĩ mô nước ngoài

3 tháng
6 tháng
1 năm

Qua đêm
1 tuần
2 tuần

1 tháng
2 tháng

Link

Link

Link

Thông tin các ngành hàng hóa

Link
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Review ETFs  VNM quý II năm 2019

STT Mã Tỷ trọng mới Chênh tiền Số lượng Trạng thái

1 VIC 8.0% (169,092) (34,527)  

2 VNM 8.0% 1,775,468 320,818  

3 VHM 7.0% 2,282,745 651,417  

4 NVL 6.5% (2,536,383) (985,903)  
5 VCB 6.0% (2,705,476) (942,085)
6 VRE 5.5% (972,280) (653,775)
7 MSN 4.5% 530,936 144,801  
8 BVH 4.5% 1,860,014 566,723
9 POW 4.2% 17,843,032 27,378,816  

10 HPG 3.6% (890,243) (648,962) Thêmmới  
11 SSI 3.0% (927,151) (873,052)

12 ROS 2.6% (1,059,430) (827,735)

13 SBT 2.3% (1,462,718) (1,896,265)  

14 TCH 1.8% (944,816) (1,068,053)

15 GEX 1.7% (883,179) (924,671)

16 NT2 1.2% (462,502) (400,835)  

17 STB 0.0% (5,622,316) (11,196,783) Loại bỏ

18 DPM 0.0% (4,819,128) (6,317,513) Loại bỏ

Danh mục VNM dự kiến như sau:

ETF VNM công bố danh mục điều chỉnh quý II, theo đó bổ sung POW và loại STB, DPM. 

Quỹ cũng giảm tỷ trọng quy mô cổ phiếu Việt Nam từ 72.3% xuống 70.6% và bổ sung thêm 1 

cổ phiếu Hàn Quốc.

Danh mục ETF VNM dự kiến thay đổi như sau (Dữ liệu tính tại 31/5):
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Review ETFs quý II năm 2019

2 Danh ETF dự kiến thay dổi trong kỳ quý II năm 2019

STT MÃ ± GT FTSE ± GT VNM ± KL FTSE ± KL VNM ± Tổng KL

1 BVH                    -   1,860,014                -   566,723 566,723 

2 CII (562,139) 0 (570,918) 0 (570,918)

3 DPM                    -   (4,819,128)                -   (6,317,513) (6,317,513)

4 GEX (205,229) (883,179) (214,962) (924,671) (1,139,633)

5 HNG (3,699,554)                      -   (5,697,800)                       -   (5,697,800)

6 HPG (561,389) (890,243) (409,411) (648,962) (1,058,374)

7 KBC 53,243                      -   86,556                       -   86,556 

8 MSN (802,362) 530,936 (218,919) 144,801 144,801 

9 NT2                    -   (462,502)                -   (400,835) (400,835)

10 NVL (173,735) (2,536,383) (67,561) (985,903) (1,053,464)

11 PDR (702,349)                      -   (679,421)                       -   (679,421)

12 PLX 37,834                      -   14,036                       -   14,036 

13 POW 5,245,743 17,843,032 8,052,646 27,378,816 35,431,462 

14 PVD 40,981                      -   51,303                       -   51,303 

15 ROS 59,720 (1,059,430) 46,679 (827,735) (781,056)

16 SBT 24,666 (1,462,718) 31,991 (1,896,265) (1,864,275)

17 SSI (2,555,896) (927,151) (2,407,787) (873,052) (3,280,839)

18 STB (278,665) (5,622,316) (555,195) (11,196,783) (11,751,979)

19 TCH (164,010) (944,816) (185,482) (1,068,053) (1,253,534)

20 VCB 3,467,517 (2,705,476) 1,207,955 (942,085) 265,870 

21 VHM 2,840,570 2,282,745 810,948 651,417 1,462,366 

22 VIC (1,412,786) (169,092) (288,598) (34,527) (323,125)

23 VNM 2,401,278 1,775,468 434,084 320,818 754,902 

24 VRE (3,023,843) (972,280) (2,034,142) (653,775) (2,687,917)
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BSC

VCB là một trong số ít cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn duy trì xu hướng tăng điểm từ đầu năm 2019 đến

nay và cũng là cổ phiếu trụ cột thị trường.

Cổ phiếu giữ xu thế tăng và vượt trên tất cả các SMA. Phiên giao dịch 14/6, VCB bứt phá vượt kênh

Bollinger Bands trên và Bollinger Bands có xu hướng mở rộng.

Các chỉ báo kỹ thuật vẫn ở mức tích cực, khối lượng giao dịch tăng mạnh vượt mốc trung bình 20 phiên

cho thấy trạng thái tăng và tích lũy sẽ là xu hướng chủ đạo trong các phiên sắp tới. 

Các ngưỡng hỗ trợ của VCB lần lượt 67.43 và 67.99 tương đương với mức Fibonacci 50% và 61.8%.

Kháng cự tại 70.1.

VCB sẽ có khả năng giữ xu thế tăng và tích lũy quanh ngưỡng kháng cự trước khi bức phá tạo xu thế mới.

Đây sẽ tiếp tục là cổ phiếu trụ tích cực của thị trường trong ngắn hạn.

VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –Cổ phiếu trụ cột thị 

trường – Tích cực
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AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh – Tích lũy

BSC

AAA là một trong những cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy và hồi phục từ tháng 5/2019. 

Cổ phiếu tiếp tục tăng nhẹ trong phiên 14/6 với thanh khoản có xu hướng tăng trở lại. Chỉ báo RSI và MACD cùng vận

động của các SMA cho thấy AAA có khả năng tiếp tục trong xu thế hồi phục và tích lũy trong các phiên tiếp theo.

Ngưỡng hỗ trợ của AAA là 16.8 và 17.2. Mức kháng cự mạnh tại ngưỡng giá 19.6.

AAA sẽ giao dịch trong vùng 17.3-18.7 trong giai đoạn tới. Nhà đầu tư nên theo dõi và tạo vị thế mua AAA nếu thanh

khoản tiếp tục duy trì ở mức tích cực và vùng giá giảm về mức tiệm cận SMA 20 trong các phiên tiếp theo.

GTN- CTCP GTNfoods –Tích cực
GTN là một trong những cổ phiếu có mức tăng trưởng tích cực từ 2/2019. 

Cổ phiếu tiếp tục có mức tăng tích cực trong phiên 14/6 với thanh khoản tăng nhẹ và vượt trên các SMA. Chỉ báo RSI và

MACD duy trì ở ngưỡng tích cực cùng các SMA tiếp tục tăng độ đốc hướng lên cho thấy GTN có khả năng tiếp tục duy trì

xu hướng tăng trong ngắn và trung hạn.  

Ngưỡng hỗ trợ của GTN ở mức 15.7 và 18. Mức kháng cự tại ngưỡng giá 20.7 sẽ đòi hỏi cổ phiếu có các phiên tích lũy

và bức phá với thanh hồi phục trở lại.

GTN có khả năng đầu tư trong ngắn hạn với vùng mua ở vùng 18.5 – 19 và chốt lời ở vùng 19.6 – 21 
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SJS – CTCP ĐTPT Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà – Tích lũy

BSC

SJS là một trong số ít cổ phiếu đang trong xu hướng tích lũy hồi phục tích cực từ đầu tháng 5 đến nay.

Cổ phiếu đang duy trì vùng giá vượt trên tất cả các SMA với thanh khoản tăng nhẹ. Các chỉ báo kỹ thuật đang trong trạng thái tích cực.

Các SMA tiếp tục tăng trừ SMA 50.  

Các ngưỡng hỗ trợ của SJS lần lượt 16 và 17.2. Kháng cự mạnh tại 23.1.

Nếu thanh khoản SJS tiếp tục tăng, vị thế mua thích hợp cho đầu tư ngắn hạn của SJS ở vùng 18.4 – 19 và chốt lời ở mốc 19.8 – 22.4. 

VHC - CTCP Vĩnh Hoàn – Tiêu cực
VHC là một trong số các cổ phiếu ngành thủy sàn đang có xu hướng điều chỉnh từ cuối tháng 5/2018 đến nay.

Cổ phiếu đang vận động điều chỉnh sưới các SMA với thanh khoản giảm. Chỉ báo MACD và RSI đang ở mức tiêu cực cùng các SMA bắt

đầu giảm trừ SMA 200 cho thấy VHC sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh và tích lũy trong các phiên sắp tới.

Ngưỡng hỗ trợ của VHC là 81.8 và 83. Kháng cự tại 97.2.

VHC không thích hợp cho đầu tư ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể xem xét mở vị thế ngắn hạn nếu VHC vượt SMA 150 cùng thanh khoản

tăng trở lại. 
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Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn sử dụng

Báo cáo cập nhật trên iBroker trong tuần
Mã gõ 

báo cáo
Ngày Nội dung tóm tắt

BSC ibroker là dịch vụ 24/7 cung cấp cho khách hàng để hỗ trợ tra cứu thông tin, phân tích dữ liệu thị trường, dữ liệu cổ phiếu

và đưa ra các tư vấn khuyến nghị đầu tư. BSC iBroker không thay thế khách hàng trong việc ra quyết định giao dịch; khách hàng

nên xem xét BSC iBroker như một nguồn thông tin tham khảo.

Trợ lý phân tích định lượng (kim): gồm các chức năng tư vấn cổ phiếu dựa trên phân tích dữ liệu giá và khối lượng giao

dịch, tư vấn tín hiệu mua/bán cổ phiếu trong phiên; tra cứu biến động dòng tiền theo các nhóm ngành thị tường; tra cứu tin

tức báo chí,...

Trợ lý phân tích cơ bản (mộc): có chức năng phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản của từng mã cổ phiếu ở kỳ hiện tại, so

sánh với chỉ tiêu tài chính trung bình ngành và trung bình toàn thị trường.

Vietnam Weekly Review
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Express ANV 

2019Q2
17/5/2019

Năm 2019, công ty đặt KH DT và LNST lần lượt là 5,000 tỷ (+21.4% YoY) và 700 tỷ (+15.8% YoY). Công

ty dự kiến phát hành 30 triệu cổ phiếu vào năm 2020 để đầu tư vùng nuôi Bình Phú. Kết thúc năm 2018,

ANV ghi nhận DT và LNST lần lượt đạt 4,118 tỷ (+40% YoY) và 604.2 tỷ (+320% YoY). 

Express PHR 

2019Q2
16/5/2019

Khuyến nghị NẮM GIỮ; Giá mục tiêu ; Giá tại Publish 59800, EPS 4660; PE 10; PB 2.97. Kinh doanh mủ

cao su:•Sản lượng tiêu thụ quý 1/2019 là 6,649.12 tấn mủ thành phẩm (+86% yoy), giá bán bình quân 32

triệu đồng/tần (-12% yoy). Doanh thu thành phẩm đạt 213.2 tỷ đồng (+11% yoy).  

VHC 2019Q2 16/5/2019

Khuyến nghị MUA; Giá mục tiêu 108552; Giá tại Publish 91500, EPS 14193; PE 6.3. Giữ nguyên dự báo 

DT đạt mức 10,217 tỷ (+8% YoY) và LNST đạt 1,315 tỷ (-9.4% YoY) do do (1) Sản lượng tăng 10% (2) 

Giá bán giảm 5%. Biên LNG dự kiến đạt 19.8%. EPS dự phóng 2019 đạt 14,193 VND/cp. 

Express TRA 

2019Q2
23/5/2019

Nhà máy Traphaco Hưng Yên: (1) Vốn đầu tư: 500 tỷ (2) Năm hoàn thành: 2017 (3) Bao gồm 3 phân

xưởng: Phân xưởng Thuốc nước: dây chuyền thuốc nước uống + dây chuyền thuốc nước dùng ngoài

(Nước súc miệng TB): Công suất: 20 triệu đvsp/năm; Công nghệ: khâu pha chế (Việt Nam) + khâu đóng

gói (Thái Lan + Trung Quốc). 

Sử dụng iBroker tại đây

Trợ lý báo cáo phân tích (thủy): Có chức năng tra cứu danh sách và nội dung các báo cáo cập nhật doanh nghiệp, phân

tích ngành và doanh nghiệp của các chuyên viên phân tích BSC.

6/15/2019

`
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Khuyến cáo sử dụng

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp

những thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong ngày.

Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các

quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản

báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định và

dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ phần

Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn

toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến

trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội

dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc

cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà

không cần báo trước. Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu

tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật.

Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức

nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

BSC
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